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Biểu số 01

Đơn vị: Triệu đồng
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I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 36.955   8.768,6  320,0    2.211,4  4.976,4  1.937,4  3.031,4  3.057,4  1.678,4  4.514,4  3.356,4  3.085,2  

1 Chi Quản lý hành chính (C:412, L:340, K:341) 35.020   7.171,6  -        2.211,4  4.976,4  1.937,4  3.031,4  3.057,4  1.678,4  4.514,4  3.356,4  3.085,2  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 32.829   6.082,0  -        2.143,0  4.873,0  1.849,0  2.939,0  2.969,0  1.610,0  4.326,0  3.268,0  2.770,0  

Lương và chi khác theo quy định 32.709   5.962     2.143     4.873     1.849     2.939     2.969     1.610     4.326     3.268     2.770     

Quỹ thi đua khen thưởng 120        120        

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.191,0  1.089,6  -        68,4       103,4     88,4       92,4       88,4       68,4       188,4     88,4       315,2     

Trang phục ngành 468        468        

Kinh phí hợp đồng 68 877        234,6     58,4       58,4       58,4       58,4       58,4       58,4       58,4       58,4       175,2     

Kinh phí tổ chức thực hiện trồng cây nhân dịp Sinh 

nhật Bác (ngày 19/5)
117        117        

Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đoàn liên ngành, Tổ 

công tác ngoài kế hoạch thường kỳ theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh 

90          90          

Kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
324        10          45          30          34          30          10          45          30          

90          

Kinh phí sửa xe ô tô (48A2268, 48D 0069) 135        85          50          

Kinh phí tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, phòng chống cháy rừng (bao gồm kinh phí 

thực hiện nội dung Cảnh báo cháy rừng trên sóng 

phát thanh, truyền hình tỉnh Đăk Nông; phát hành 

trên số báo đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 

2022 của Báo Đắk Nông)

180        180        

2

Chi sự nghiệp kinh tế (Chƣơng 412 Loại 280; 

Khoản 282) 1.751     1.431     320      -        -        -        -        -        -        -        -        

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.751     1.431     320      -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Chi hoạt động của Ban quản lý dự án 320        320      

Kinh phí xây dựng đề án "Nâng cao độ che phủ 

rừng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030"

990        

990        

  Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông

 Chƣơng: 412

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CCKL  ngày          /          / 2022 của Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông)

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƢỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

NĂM 2022
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Tổng sốNội dungSTT

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Kinh phí điều tra chi tiết hiện trạng rừng và đất 

rừng khu vực dự án của Hợp tác xã Nông nghiệp 

dịch vụ thương mại Hợp Tiến

441        

441        

3

Chi sự nghiệp đào tạo ( Chƣơng 412 Loại 070; 

Khoản 085) 166        166        

3.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 166        166        

KP đào tạo CBCC theo định mức 166        166        

4 Quốc phòng (Chƣơng 412; Loại 010; Khoản 011) 18          18          

4.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Phụ cấp dân quân tự vệ 18          18          

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1046286 1131370 1040701 1040696 1046091 1046094 1069665 1071783 1091645 1070951 1128561

Mã số Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao dịch 3061 3061 3061 3067 3063 3062 3065 3064 3068 3066 3064
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